


























Trang 1

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY NĂM 2022
STT Tên tổ chức/ 

cá nhân
Tài khoản giao 
dịch chứng 
khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)

Số giấy NSH*, ngày 
cấp, nợi cấp NSH*

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ 
liên hệ

Thời điểm bắt 
đầu là người 
có liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do Mối 
quan 
hệ liên 
quan 
tới 
công ty

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn 
Văn Hùng

Chủ tịch 
HĐQT

26/05/2017 15/04/2022 Miễn nhiệm 
TV.HĐQT 
IJC từ ngày 
15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

1.1 Tổng Công ty 
Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp - 
CTCP

Chủ tịch 
HĐQT

1.2 Trần Ngọc 
Yến

1.3 Nguyễn Tấn 
Lợi

1.4 Nguyễn Thị 
Nguyệt

1.5 Nguyễn Văn 
Nhanh

1.6 Nguyễn Thị 
Xinh
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1.7 Nguyễn Văn 
Lướt

1.8 Đỗ Thị Hồng 
Thanh

1.9 Nguyễn 
Ngọc Ánh 

2. Ông Quảng 
Văn Viết 
Cương

Phó 
CT.HĐQT

15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

2.1 Tổng Công 
ty Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp 
- CTCP

Phó Tổng 
giám đốc

2.2 Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương (BCE)

Chủ tịch 
HĐQT

26/04/2022 Miễn nhiệm 
TV.HĐQT 
BCE từ ngày 
26/04/2022

2.3 Công ty CP 
Kinh Doanh 
và Phát triển 
Bình Dương 
(TDC)

Thành viên 
HĐQT

2.4 Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

Chủ tịch 
HĐQT
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2.5 Công ty CP 
Công nghệ và 
truyền thông 
Việt Nam
 ( VNTT)

TV.HĐQT

2.6 Phạm Thị 
Lan Thảo

2.7 Quảng Quốc 
Trực

2.8 Quảng Quốc 
Việt

2.9 Lê Thị 
Thành

2.10 Quảng Thị 
Tuyết Mai

2.11 Nguyễn 
Hoàng Phúc

2.12 Quảng Thị 
Tuyết 
Phương

2.13 Nguyễn 
Minh Hoàng

2.14 Quảng Thị 
Tuyết Nhung

2.15 Nguyễn Thế 
Hùng

2.16 Phạm Thị 
Bảy

3. Nguyễn 
Hoàn Vũ

Thành viên 
HĐQT

26/05/2017 15/04/2022 Miễn nhiệm 
Thành viên 
HĐQT IJC 
từ ngày 

HĐQT-TT-23010004
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15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

3.1 Tổng Công 
ty Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp 
- CTCP

3.2 Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương (BCE)

3.3 Công ty Cổ 
phần Kinh 
doanh và Phát 
triển Bình 
Dương (TDC)

3.4 Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

3.5 Công ty 
TNHH 
Becamex 
Tokyu

3.6 Nguyễn Văn 
Ảnh

3.7 Lê Thu Cúc
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3.8 Phan Trần 
Thùy Linh

3.9 Nguyễn 
Minh Khôi

3.10 Nguyễn Mai 
Khôi

3.11 Nguyễn 
Quốc Bảo

3.12 Nguyễn Thị 
Ánh Đào

3.13 Nguyễn 
Thiên Thanh

3.14 Nguyễn 
Xuân 
Trường

3.15 Phan 
Nguyễn 
Xuân Dũng

3.16 Trần Thị 
Phụng Kiều

4. Nguyễn Văn 
Hiền Phúc

Thành viên 
HĐQT

26/05/2017 15/04/2022 Miễn nhiệm 
Thành viên 
HĐQT IJC 
từ ngày 
15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

4.1 Công ty Luật 
B.C.M Giám đốc

4.2 Tổng Công ty 
Đầu tư và 

Thành viên 
HĐQT

HĐQT-TT-23010004



Trang 6

Phát triển 
Công nghiệp - 
CTCP

4.2 Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương (BCE)

Thành viên 
HĐQT

4.3 Công ty Cổ 
phần Kinh 
doanh và Phát 
triển Bình 
Dương (TDC)

Thành viên 
HĐQT

4.3 Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

Thành viên 
HĐQT

4.4 CTCP Phát 
triển Hạ tầng 
Kỹ thuật 
Becamex- 
Bình Phước

4.5 Đoàn Luật sư 
tỉnh Bình 
Dương

4.6 Nguyễn Văn 
Giứt

4.7 Nguyễn 
Ngọc Tuấn
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Trang 7

4.8 Nguyễn Thị 
Kiêm Liên

4.9 Nguyễn Thị 
Ngọc Trâm

4.10 Nguyễn 
Đình Quốc

4.11 Nguyễn Thị 
Hiếu Hạnh

4.12 Nguyễn Huệ 
Mỹ

4.13 Nguyễn Thị 
Đức Hạnh

4.14 Nguyễn Văn 
Hiếu Phúc

4.15 Lê Thị Đông 
Quỳnh Chiêu

4.16 Nguyễn Thị 
Hiền Hạnh

4.17 Võ Minh 
Thành

4.18 Nguyễn Văn 
Hồng Phúc

4.19 Nguyễn Thị 
Hoàng Diễm

5. Ông Lê Anh 
Tuấn Thành viên 

HĐQT
26/05/2017 15/04/2022 Miễn nhiệm 

Thành viên 
HĐQT IJC 
từ ngày 
15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

5.1 Công ty Giám đốc đầu 
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Dragon 
Capital 
Group 
Limited

tư - Phòng 
quản lý danh 
mục đầu tư 
Công ty 
Dragon Capital

5.2 Đặng Thị 
Hải

5.3 Lê Tuấn 
Cường

5.4 Phạm Thị 
Minh Hương

6. Trần Thiện 
Thể

Thành viên 
HĐQT

15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

6.1 Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương (BCE)

Thành viên 
HĐQT

6.2 Lý Phương 
Thảo

7. Võ Thị 
Huyền 
Trang

Thành viên 
HĐQT, Phó 

TGĐ

15/04/2022

7.1 Võ Văn 
Tuấn

7.2 Võ Thị Quế 
Như

7.3 Võ Sỹ Hùng

8 Đỗ Quang 
Ngôn

Chủ tịch 
HĐQT 

15/04/2022
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Tổ chức và cá nhân có liên quan

8.1 Nguyễn Thị 
Minh Liên

8.2 Đỗ Nguyễn 
Hoàng Minh

8.3 Đỗ Nguyễn 
Quang Châu

8.4 Đỗ Nguyễn 
Hoàng Thư

8.5 Đỗ Thị Thu 
Thảo

8.6 Đỗ Thùy 
Trang

8.7 Đỗ Xuân 
Mai

8.8 Đặng Anh 
Dũng

8.9 Vũ Anh 
Tuấn

8.10 Lý Kim 
Tùng

9 Lê Đức 
Thịnh

Thành viên 
HĐQT độc 
lập

15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

9.01 Công ty CP 
Công nghệ và 
truyền thông 
Việt Nam
 ( VNTT)

Thành viên 
BKS

21 VSIP II, 
Đường số 1, 
Khu công 
nghiệp Việt 
Nam – 
Singapore 2, 
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Phường Hòa 
Phú, Thành 
phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh 
Bình Dương, 
Việt Nam.

9.02 Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

Thành viên 
HĐQT

C1-2-3 đường 
DT6, khu Liên 
hợp Công 
nghiệp–Dịch 
vụ Bình 
Dương, 
phường Hòa 
Phú, thành 
phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình 
Dương, Việt 
Nam.

9.03 Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương (BCE)

Trưởng BKS Đường Đồng 
Khởi, P.Hòa 
Phú, Tp. 
TDM, tỉnh 
Bình Dương

9.04 Lê Thanh 
Hùng

9.05 Phạm Thị 
Chất

9.06 Lê Thanh 
Cường

9.07 Lê Minh 
Hằng

II. BAN KIỂM SOÁT

HĐQT-TT-23010004
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1. Bà Nguyễn 
Thị Thùy 
Dương

Trưởng BKS 26/05/2017 15/4/2022 Miễn 
nhiệm chức 
vụ Trưởn 
BKS từ 
ngày 
15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

1.1 Tổng Công 
ty Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp 
- CTCP

Kiểm soát 
viên

1.2 Công ty CP 
Phát triển Đô 
thị (UDJ)

Trưởng BKS

1.3 Công ty CP 
Kinh Doanh 
và Phát triển 
Bình Dương 
(TDC)

Trưởng BKS

1.4 Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và 
Giao thông 
Bình Dương 
(BCE)

Trưởng BKS

1.5 Công ty CP 
Công nghệ và 
truyền thông 
Việt Nam
 ( VNTT)

TV.BKS
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1.6 Nguyễn Văn 
Dũng

1.7 Nguyễn Kim 
Nhường

1.8 Trần Nhật 
Khoa

1.9 Nguyễn Thế 
Duy

1.10 Trần Hoàng 
Thi

1.11 Nguyễn Thị 
Thi

2. Bà Lê Thị 
Thùy Dương

Thành viên 
BKS

15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

2.1 Công ty CP 
Phát triển Đô 
thị (UDJ)

Thành viên 
BKS

2.2 Lê Hồng 
Lĩnh

2.3 Lê Thị Hợi

2.4 Lê Hồng 
Anh

2.5 Lê Thị Thùy 
Liên

2.6 Lê Nguyễn 
Hoàng 
Phương

2.7 Lê Tú Anh
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2.8 Lê Uy Vũ

3. Châu Thị 
Vân

Thành viên 
BKS

15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

3.1 Hồ Văn Dzi

3.2 Châu Thị 
Hồng

3.3 Châu Thị 
Phượng

3.4 Châu Thị 
Bích

3.5 Hồ Thiên 
Bảo

3.6 Hồ Châu 
Bảo Trâm

4 Nguyễn Hải 
Hoàng

Trưởng Ban 
Kiểm soát

15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

4.1 Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

 Trưởng Ban 
Kiểm soát

4.2 Công ty CP 
Kinh Doanh 
và Phát triển 
Bình Dương 
(TDC)

 Trưởng Ban 
Kiểm soát

4.3 Công ty Cổ  Thành viên 
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phần Xây 
dựng và 
Giao thông 
Bình Dương 
(Beccamex 
BCE)

BKS

4.4 Công ty CP 
Công 
nghệ và 
truyền thông 
Việt Nam

 Thành viên 
BKS

4.5 Nguyễn Hải 
Bằng

4.6 Võ Thị 
Phước

4.7 Nguyễn Thị 
Mỹ Trà

4.8 Nguyễn Tuyết 
Phương Anh

4.9 Nguyễn Hữu 
Tú

4.10 Lê Tuyết 
Nhung

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1.

Đỗ Quang 
Ngôn

Tổng Giám 
đốc 

03/08/2017 15/04/2022 Miễn nhiệm 
chức vụ 

Tổng Giám 
đốc Công ty 
kể từ ngày 
15/04/2022

HĐQT-TT-23010004
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Tổ chức và cá nhân có liên quan (Chi tiết xem phần I. HĐQT)

2. Trịnh 
Thanh 
Hùng

Tổng Giám 
đốc

15/04/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

2.1 Nguyễn Thị 
Từ

2.2 Nguyễn Thị 
Diệu Trâm

2.3 Nguyễn Thị 
Bích Thủy

2.4 Nguyễn 
Tuấn Cường

2.5 Trịnh Anh 
Sơn

2.6 Nguyễn Thu 
Hòa

2.7 Trịnh Anh 
Minh

2.8 Lương Thị 
Bích Liên

3. Trần Ngọc 
Hiền Phó TGĐ 30/03/2021

Tổ chức và cá nhân có liên quan

3.1 Phạm Thị 
Hoa Đào

3.2 Trần Ngọc 
Tài

3.3 Trần Ngọc 
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Phát

3.4 Trần Thị 
Tâm

3.5 Đoàn Thị 
Rết

3.6 Trần Ngọc 
Thúy

3.7 Trần Ngọc 
Diệu

3.8 Trần Ngọc 
Liên

3.9 Nguyễn Văn 
Khánh

3.10 Lê Thị Hồng 
Nguyên

3.11 Trần Ngọc 
Cường
Lê Phương 
Nhi

4
Võ Thị 
Huyền 
Trang

Phó TGĐ Chi tiết xem phần I. 
HĐQT

03/08/2017

5 Bùi Thị 
Thùy

Kế toán 
trưởng

30/03/2021

Tổ chức và cá nhân có liên quan

5.1 Đỗ Việt 
Cường

5.2 Đỗ Thùy 
Linh

5.3 Đỗ Lan 
Hương
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5.4 Bùi Văn 
Dương

5.5 Trần Thị 
Rằn

5.6 Đỗ Đăng Hà

5.7 Lương Thị 
Vịnh

5.8 Bùi Văn Duy

5.9 Vũ Thị Kiều 
Anh

IV. Ban Kiểm toán nội bộ

1
Trần 
Nguyên 
Thảo

Trưởng ban 
KTNB

30/03/2021

Tổ chức và cá nhân có liên quan

1.1 Trần Văn 
Song

1.2 Nguyễn Thị 
Dội

1.3
Huỳnh 
Nguyễn 
Minh Tuấn

1.4 Huỳnh Minh 
Đức

1.5 Huỳnh Minh 
Trí

1.6 Trần Thị Tố 
Uyên
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1.7 Trần Quốc 
Cường

2 Bùi Phương 
Hồng

Thành viên 
Ban Kiểm 
toán nội bộ

16/5/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

2.1 Bùi Ngọc 
Hùng 

2.2 Nguyễn Thị 
Ngọc Hương

2.3
Nguyễn 
Minh 
Nguyên 

2.4
Nguyễn 
Ngọc Gia 
Khánh 

2.5 
Nguyễn 
Ngọc Khánh 
Phương

2.6 Bùi Phương 
Nhã

2.7 Bùi Phương 
Bích Trâm

3 Phan Hồng 
Phương

Thành viên 
Ban Kiểm 
toán nội bộ

16/5/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

3.1 Huỳnh Hữu 
Hà

HĐQT-TT-23010004
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3.2 Phan Cao 
Phúc

3.3 Nguyễn Thị 
Phước

3.4 Phan Ngọc 
Phương

3.5 Huỳnh Ngọc 
Bảo Châu

.6 Huỳnh Ngọc 
Bảo Trâm

V. Cán bộ quản lý khác

1 Vũ Phi 
Hùng

Giám đốc P. 
Pháp chế 

05/05/2022

Tổ chức và cá nhân có liên quan

1.1 Võ Thị Mỹ 
Nương

1.2 Vũ Lê Quý 
Bảo

1.3 Vũ Lê Hiển 
Đạt

HĐQT-TT-23010004
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PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022

STT Họ tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có)

Số CCCD/CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ
Ghi chú

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.
Ông 
Nguyễn Văn 
Hùng

Chủ tịch 
HĐQT 0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

1.1

Tổng Công 
ty Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp 
- CTCP

Chủ tịch 
HĐQT

108.033.003 49,76%

1.2 Trần Ngọc 
Yến 0 0%

1.3 Nguyễn Tấn 
Lợi 0 0%

1.4 Nguyễn Thị 
Nguyệt 0 0%

1.5 Nguyễn Văn 
Nhanh 0 0%

1.6 Nguyễn Thị 
Xinh 0 0%

1.7 Nguyễn Văn 0 0%
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Lướt

1.8 Đỗ Thị 
Hồng Thanh 0 0%

1.9 Nguyễn 
Ngọc Ánh 0 0%

2.
Ông Quảng 
Văn Viết 
Cương

Phó 
CT.HĐQT 0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

2.1

Tổng Công 
ty Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp 
- CTCP

Phó Tổng 
giám đốc 108.033.003 49,76%

2.2

Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương 
(BCE)

Chủ tịch 
HĐQT

0 0%

Miễn nhiệm 
TV.HĐQT 
BCE từ ngày 
26/04/2022

2.3

Công ty CP 
Kinh Doanh 
và Phát triển 
Bình Dương 
(TDC)

Thành viên 
HĐQT 0 0%

2.4
Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 

Chủ tịch 
HĐQT 0 0%

HĐQT-TT-23010004
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UDJ

2.5

Công ty CP 
Công nghệ 
và truyền 
thông Việt 
Nam
 ( VNTT)

TV.HĐQT

0 0%

2.6 Phạm Thị 
Lan Thảo 11.000 0,0051%

2.7 Quảng Quốc 
Trực 0 0%

2.8 Quảng Quốc 
Việt 0 0%

2.9 Lê Thị 
Thành 0 0%

2.10 Quảng Thị 
Tuyết Mai 0 0%

2.11 Nguyễn 
Hoàng Phúc 0 0%

2.12
Quảng Thị 
Tuyết 
Phương

0 0%

2.13 Nguyễn 
Minh Hoàng 0 0%

2.14 Quảng Thị 
Tuyết Nhung 0 0%

2.15 Nguyễn Thế 
Hùng 0 0%

2.16 Phạm Thị 
Bảy 0 0%

HĐQT-TT-23010004
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3.
Nguyễn 
Hoàn Vũ

Thành 
viên 
HĐQT

0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

3.1

Tổng Công 
ty Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp 
- CTCP

Phó Tổng 
giám đốc 108.033.003 49,76%

3.2

Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương 
(BCE)

Thành viên 
HĐQT

3.3

Công ty Cổ 
phần Kinh 
doanh và 
Phát triển 
Bình Dương 
(TDC)

Thành viên 
HĐQT

0 0%

3.4

Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

 Thành 
viên 
HĐQT 0 0%

3.5 Công ty 
TNHH 

Thành viên 0 0%
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Trang 5

Becamex 
Tokyu

HĐTV

3.6 Nguyễn Văn 
Ảnh 0 0%

3.7 Lê Thu Cúc 0 0%

3.8 Phan Trần 
Thùy Linh 0 0%

3.9 Nguyễn 
Minh Khôi 0 0%

3.10 Nguyễn Mai 
Khôi 0 0%

3.11 Nguyễn 
Quốc Bảo 0 0%

3.12 Nguyễn Thị 
Ánh Đào 0 0%

3.13 Nguyễn 
Thiên Thanh 0 0%

3.14
Nguyễn 
Xuân 
Trường

0 0%

3.15
Phan 
Nguyễn 
Xuân Dũng

0 0%

3.16 Trần Thị 
Phụng Kiều 58 0,000027%

4.
Nguyễn Văn 
Hiền Phúc

Thành 
viên 
HĐQT

0 0%
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Trang 6

Tổ chức và cá nhân có liên quan

4.1 Công ty Luật 
B.C.M Giám đốc 0 0%

4.2

Tổng Công 
ty Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp 
- CTCP

Thành viên 
HĐQT

0 0%

4.2

Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương 
(BCE)

Thành viên 
HĐQT

0 0%

4.3

Công ty Cổ 
phần Kinh 
doanh và 
Phát triển 
Bình Dương 
(TDC)

Thành viên 
HĐQT

0 0%

4.3

Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

Thành viên 
HĐQT 0 0%

4.4 CTCP Phát 
triển Hạ tầng 

0 0%
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Trang 7

Kỹ thuật 
Becamex- 
Bình Phước

4.5
Đoàn Luật 
sư tỉnh Bình 
Dương

0 0%

4.6 Nguyễn Văn 
Giứt

0 0%

4.7 Nguyễn 
Ngọc Tuấn

0 0%

4.8 Nguyễn Thị 
Kiêm Liên

0 0%

4.9 Nguyễn Thị 
Ngọc Trâm

0 0%

4.10 Nguyễn 
Đình Quốc 0 0%

4.11 Nguyễn Thị 
Hiếu Hạnh 0 0%

4.12 Nguyễn Huệ 
Mỹ 0 0%

4.13 Nguyễn Thị 
Đức Hạnh 0 0%

4.14 Nguyễn Văn 
Hiếu Phúc 0 0%

4.15 Lê Thị Đông 
Quỳnh Chiêu 0 0%

4.16 Nguyễn Thị 
Hiền Hạnh 0 0%

4.17 Võ Minh 
Thành 0 0%
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Trang 8

4.18 Nguyễn Văn 
Hồng Phúc 0 0%

4.19 Nguyễn Thị 
Hoàng Diễm 0 0%

5.
Ông Lê Anh 
Tuấn

Thành 
viên 
HĐQT

0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

5.1

Công ty 
Dragon 
Capital 
Group 
Limited

Giám đốc 
đầu tư - 
Phòng 
quản lý 
danh mục 
đầu tư 
Công ty 
Dragon 
Capital

0 0%

5.2 Đặng Thị 
Hải 0 0%

5.3 Lê Tuấn 
Cường 0 0%

5.4 Phạm Thị 
Minh Hương 0 0%

6.
Trần Thiện 
Thể

Thành 
viên 
HĐQT

0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan
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Trang 9

Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương (BCE)

Thành viên 
HĐQT

6.1 Lý Phương 
Thảo 0 0%

7.
Võ Thị 
Huyền 
Trang

Thành 
viên 

HĐQT, 
Phó TGĐ

0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

7.1 Võ Văn 
Tuấn 0 0%

7.2 Võ Thị Quế 
Như 0 0%

7.3 Võ Sỹ Hùng 0 0%

8 Đỗ Quang 
Ngôn

Chủ tịch 
HĐQT 0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

8.1 Nguyễn Thị 
Minh Liên 0 0%

8.2 Đỗ Nguyễn 
Hoàng Minh 0 0%

8.3 Đỗ Nguyễn 
Quang Châu 0 0%

8.4 Đỗ Nguyễn 
Hoàng Thư 0 0%
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Trang 10

8.5 Đỗ Thị Thu 
Thảo 0 0%

8.6 Đỗ Thùy 
Trang 0 0%

8.7 Đỗ Xuân 
Mai 0 0%

8.8 Đặng Anh 
Dũng 0 0%

8.9 Vũ Anh 
Tuấn 0 0%

8.10 Lý Kim 
Tùng 0 0%

9

Lê Đức 
Thịnh

Thành 
viên 
HĐQT 
độc lập

0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

9.1

Công ty CP 
Công nghệ và 
truyền thông 
Việt Nam
 ( VNTT)

Thành viên 
BKS

0 0%

9.2
Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

Thành viên 
HĐQT 0 0%

9.3

Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và giao 
thông Bình 
Dương (BCE)

Trưởng 
BKS

0 0%
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Trang 11

9.4 Lê Thanh 
Hùng 0 0%

9.5 Phạm Thị 
Chất 0 0%

9.6 Lê Thanh 
Cường 0 0%

9.7 Lê Minh 
Hằng 0 0%

II. BAN KIỂM SOÁT

1.
Bà Nguyễn 
Thị Thùy 
Dương

Trưởng 
BKS 0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

1.1

Tổng Công 
ty Đầu tư và 
Phát triển 
Công nghiệp 
- CTCP

Kiểm soát 
viên 108.033.003 49,76%

1.2
Công ty CP 
Phát triển 
Đô thị (UDJ)

Trưởng 
BKS 0 0%

1.3

Công ty CP 
Kinh Doanh 
và Phát triển 
Bình Dương 
(TDC)

Trưởng 
BKS

0 0%

1.4
Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và 

Trưởng 
BKS 0 0%
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Trang 12

Giao thông 
Bình Dương 
(BCE)

1.5

Công ty CP 
Công nghệ và 
truyền thông 
Việt Nam
 ( VNTT)

TV.BKS

0 0%

1.6 Nguyễn Văn 
Dũng 0 0%

1.7 Nguyễn Kim 
Nhường 0 0%

1.8 Trần Nhật 
Khoa 0 0%

1.9 Nguyễn Thế 
Duy 0 0%

1.10 Trần Hoàng 
Thi 0 0%

1.11 Nguyễn Thị 
Thi 0 0%

2.
Bà Lê Thị 
Thùy 
Dương

Thành 
viên BKS 0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

2.1
Công ty CP 
Phát triển Đô 
thị (UDJ)

Thành viên 
BKS 0 0%

2.2 Lê Hồng 
Lĩnh 0 0%
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Trang 13

2.3 Lê Thị Hợi 0 0%

2.4 Lê Hồng 
Anh 0 0%

2.4 Lê Thị Thùy 
Liên 0 0%

2.5
Lê Nguyễn 
Hoàng 
Phương

0 0%

2.6 Lê Tú Anh 0 0%

2.7 Lê Uy Vũ 0 0%

3. Châu Thị 
Vân

Thành 
viên BKS

503 0,00023%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

3.1 Hồ Văn Dzi 0 0%

3.2 Châu Thị 
Hồng 0 0%

3.3 Châu Thị 
Phượng 0 0%

3.4 Châu Thị 
Bích 0 0%

3.5 Hồ Thiên 
Bảo 0 0%

3.6 Hồ Châu 
Bảo Trâm 0 0%

4 Nguyễn Hải 
Hoàng

Trưởng 
Ban Kiểm 0 0%
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Trang 14

soát
Tổ chức và cá nhân có liên quan

4.1

Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Đô thị 
UDJ

 
Trưởng 
Ban Kiểm 
soát

0 0%

4.2

Công ty CP 
Kinh Doanh 
và Phát triển 
Bình Dương 
(TDC)

 
Trưởng 
Ban Kiểm 
soát

0 0%

4.3

Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng và 
Giao thông 
Bình Dương 
(Beccamex 
BCE)

 Thành viên 
BKS 0 0%

4.4

Công ty CP 
Công 
nghệ và 
truyền thông 
Việt Nam

 Thành viên 
BKS 0 0%

4.5 Nguyễn Hải 
Bằng 0 0%

4.6 Võ Thị 
Phước 0 0%

4.7 Nguyễn Thị 
Mỹ Trà 0 0%
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Trang 15

4.8 Nguyễn Tuyết 
Phương Anh 0 0%

4.9 Nguyễn Hữu 
Tú 0 0%

4.10 Lê Tuyết 
Nhung 0 0%

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đỗ Quang 
Ngôn

Tổng 
Giám đốc 0 0%

Miễn nhiệm 
chức vụ 

Tổng Giám 
đốc Công ty 
kể từ ngày 
15/04/2022

2.
Trịnh 
Thanh 
Hùng

Tổng 
Giám đốc 0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

2.1 Nguyễn Thị 
Từ 0 0%

2.2 Nguyễn Thị 
Diệu Trâm 0 0%

2.3 Nguyễn Thị 
Bích Thủy 0 0%

2.4 Nguyễn 
Tuấn Cường 0 0%

2.5 Trịnh Anh 
Sơn 0 0%

2.6 Nguyễn Thu 
Hòa 0 0%
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Trang 16

2.7 Trịnh Anh 
Minh 0 0%

2.8 Lương Thị 
Bích Liên 0 0%

3. Trần Ngọc 
Hiền Phó TGĐ 0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

3.1 Phạm Thị 
Hoa Đào 0 0%

3.2 Trần Ngọc 
Tài 0 0%

3.3 Trần Ngọc 
Phát 0 0%

3.4 Trần Thị 
Tâm 0 0%

3.5 Đoàn Thị 
Rết 0 0%

3.6 Trần Ngọc 
Thúy 0 0%

3.7 Trần Ngọc 
Diệu 0 0%

3.8 Trần Ngọc 
Liên 0 0%

3.9 Nguyễn Văn 
Khánh 0 0%

3.10 Lê Thị Hồng 
Nguyên 0 0%

3.11 Trần Ngọc 
Cường 0 0%
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Trang 17

3.12 Lê Phương 
Nhi 0 0%

4
Võ Thị 
Huyền 
Trang

Phó TGĐ Chi tiết xem phần I. 
HĐQT 0 0%

5 Bùi Thị 
Thùy

Kế toán 
trưởng 0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

5.1 Đỗ Việt 
Cường 200 0,000092%

5.2 Đỗ Thùy 
Linh 0 0%

5.3 Đỗ Lan 
Hương 0 0%

5.4 Bùi Văn 
Dương 0 0%

5.5 Trần Thị 
Rằn 0 0%

5.6 Đỗ Đăng Hà 0 0%

5.7 Lương Thị 
Vịnh 0 0%

5.8 Bùi Văn 
Duy 0 0%

5.9 Vũ Thị Kiều 
Anh 0 0%

IV. Ban Kiểm toán nội bộ

1 Trần 
Nguyên 

Trưởng 
ban 0 0%
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Trang 18

Thảo KTNB
Tổ chức và cá nhân có liên quan

1.1 Trần Văn 
Song 0 0%

1.2 Nguyễn Thị 
Dội 0 0%

1.3
Huỳnh 
Nguyễn 
Minh Tuấn

0 0%

1.4 Huỳnh Minh 
Đức 0 0%

1.5 Huỳnh Minh 
Trí 0 0%

1.6 Trần Thị Tố 
Uyên 0 0%

1.7 Trần Quốc 
Cường 0 0%

2 Bùi Phương 
Hồng

Thành 
viên Ban 
Kiểm toán 
nội bộ

0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

2.1 Bùi Ngọc 
Hùng 0 0%

2.2 Nguyễn Thị 
Ngọc Hương 0 0%

2.3
Nguyễn 
Minh 
Nguyên 

0 0%
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Trang 19

2.4
Nguyễn 
Ngọc Gia 
Khánh 

0 0%

2.5
Nguyễn 
Ngọc Khánh 
Phương

0 0%

2.6 Bùi Phương 
Nhã 0 0%

2.7 Bùi Phương 
Bích Trâm 0 0%

3 Phan Hồng 
Phương

Thành 
viên Ban 
Kiểm toán 
nội bộ

0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

3.1 Huỳnh Hữu 
Hà 0 0%

3.2 Phan Cao 
Phúc 0 0%

3.3 Nguyễn Thị 
Phước 0 0%

3.4 Phan Ngọc 
Phương 0 0%

3.5 Huỳnh Ngọc 
Bảo Châu 0 0%

.6 Huỳnh Ngọc 
Bảo Trâm 0 0%

V. Cán bộ quản lý khác
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Trang 20

1 Vũ Phi 
Hùng

Giám đốc 
P. Pháp 
chế 

0 0%

Tổ chức và cá nhân có liên quan

1.1 Võ Thị Mỹ 
Nương 0 0%

1.2 Vũ Lê Quý 
Bảo 0 0%

1.3 Vũ Lê Hiển 
Đạt 0 0%
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